
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh 

phúc 
 

  Thanh Khê, ngày       tháng 4 năm 2024 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

             (Mua máy điện xung cho khoa YHCT-PHCN) 
 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: mua sắm 

Máy điện xung với nội dung cụ thể như sau: 

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.  

2. Thông tin liên hệ chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Khoa Dược-TTB-

VTYT. 

- Họ và tên: Phạm Quang Thơ. Chức vụ: NV. Khoa Dược – TTB - VTYT, 

SĐT: 0793694496, email: thods4tcc@gmail.com 

 - Địa chỉ: Khoa Dược – TTB – VTYT, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê. 

Số 62/32 Hà Huy Tập, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng.  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – TTB – VTYT, Trung tâm Y tế quận 

Thanh Khê. Số 62/32 Hà Huy Tập, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng.  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 08/04/2024 đến 17h ngày 18/4/2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 

18/4/2024. 

6. Mẫu chào giá đính kèm tại phụ lục. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá  

1. Danh mục trang thiết bị y tế cần báo giá: 
 

Stt 

Tên 

Trang 

thiết bị 

Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) 
Số 

lượng  

Đơn 

vị 

tính 

SỞ Y TÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM Y TẾ                     

QUẬN THANH KHÊ 

mailto:thods4tcc@gmail.com


1 
Máy điện 

xung 

-Số kênh: 2 kênh, điều chỉnh độc lập giữa 

hai kênh 

-Xung: có thể điều chỉnh từ 0 - 110mA đỉnh 

500 ohm mỗi kênh 

-Dạng sóng: Xung vuông Bi-Phasic không 

đối xứng. 

-Hiệu điện thế: 0-55V (tải 500ohm) 

-Nguồn cấp: ≥ Pin 9V 

-Kích thước: ≥ 11,8 x 6 x 3,1cm 

-Trọng lượng: ≥ 157g bao gồm cả pin 

-Tỉ lệ xung: Điều chỉnh 2-150 Hz, 1Hz mỗi 

bước 

-Độ rộng xung: Điều chỉnh từ 50-300 micro 

giây, chỉnh 10 micro giây mỗi bước 

-Thời gian hoạt động: Điều chỉnh 2-90 giây, 

1 giây mỗi bước chỉnh 

-Ramp Time: chỉnh 1-8 giây, 1 giây mỗi 

bước, tăng và giảm trong cài đặt giá trị 

-Kiểu dòng điện: 6 kiểu dòng TEN: B, N, 

M, S1, S2 và P 3 kiểu dòng EMS: C, S, A 

+ B (Burst mode): Tỉ số Burst điều chỉnh 

0.5 đến 5Hz, độ rộng xung 50 - 300 µs, tần 

số cố định 100Hz 

+ N (Normal mode): tỉ số và độ rộng xung 

điều chỉnh được, chạy liên tục dựa trên 

thông số cài đặt 

+ M (modulation mode): Kiểu kết hợp điều 

biến tỉ lệ và độ rộng xung. 

+ S1( S1 mode): Độ rộng xung điều chỉnh 

tự động trên danh nghĩa 10s mỗi chu kỳ 

+ S2 (S2 mode): Tương tự  S1 giá trị cài 

đặt cao hơn 70% so với S1 là 40% 

   + C (Constant mode): Điều chỉnh tần số 

và độ rộng xung. 

-Cấu hình:  

   + Máy chính: 01 cái 

   + Vali đựng máy: 01 cái  

   + Cáp điện cực: 01 bộ 

   + Tấm điện cực dán: 01 bộ 

   + HDSD tiếng Anh/Việt: 01 bộ 

2 Máy 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp 

đặt, bảo quản thiết bị y tế: khoa YHCT-PHCN thuộc Trung tâm Y tế quận Thanh 

Khê. 

- Hàng hoá được giao mới 100% chưa qua sử dụng, được bảo quản, vận  

chuyển đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

3. Thời gian dự kiến giao hàng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: ghi rõ tỷ lệ 

tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán: 



Tạm ứng: không đồng 

Phương thức thanh toán: 

- Bên A thanh lý cho bên B 100% giá trị khối lượng thực hiện theo từng 

đơn hàng trong vòng 90 ngày kể từ khi bên A nhận được hoá đơn tài chính và các 

chứng từ hợp lệ theo quy định. 

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản 

- Đồng tiền thanh toán theo hợp đồng: đồng Việt Nam (VNĐ) 

5. Thông tin khác: 

 - Hồ sơ chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín để bảo mật và 

tạo sự khách quan trong việc mời chào giá; bên ngoài phong bì phải ghi rõ nội 

dung là CHÀO GIÁ GÓI …để tiện theo dõi. 

Hồ sơ gồm: 

- Bảng chào giá (Theo mẫu phụ lục đính kèm) 

- Hồ sơ chứng minh công ty có chức năng trong việc chào giá tương ứng 

(Giấy phép kinh doanh của đơn vị, hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết 

bị y tế) 

- Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải đính kèm tài liệu chứng minh về 

tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế báo giá (Bản 

giấy hoặc file mềm gửi trực tiếp về địa chỉ của bệnh viện hoặc email quy định tại 

khoản 3 Mục I - Yêu cầu báo giá) 

- Trường hợp bản giấy chậm trễ trong quá trình vận chuyển gửi về địa chỉ 

nhận trực tiếp của bệnh viện quy định tại khoản 3 Mục I - Yêu cầu báo giá. Các 

hãng sản xuất, nhà cung cấp phải có file mềm và bản scan của Hồ sơ báo giá theo 

quy định tại điểm a, b khoản 5 mục này gửi về địa chỉ email của người chịu trách 

nhiệm tiếp nhận báo giá trước ngày kết thúc thời hạn nhận báo giá quy định tại 

khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá. 

Lưu ý: Giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có). 

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý đơn vị. 

Trân trọng cám ơn./ 

Nơi nhận:     
- Như  trên; 

- Ban Giám đốc (để biết); 

- CNTT đăng Website của đơn vị; 

- Lưu: VT, TCKT, Dược. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 

Võ Duy Trinh 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục Mẫu Báo giá hóa chất, vật tư y tế của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê 
(Đính kèm thư mời chào giá ngày       tháng     năm 2024) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP                                                                                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Địa chỉ: 

Email: 

Số điện thoại liên hệ:                                                                                                                                     Đà Nẵng, ngày…..tháng….năm 2024 

BÁO GIÁ 
 

 Kính gửi: Trung tâm Y tế quận Thanh Khê 

Địa chỉ: K62/32 Hà Huy Tập, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng 

 Trên cơ sở yêu cầu báo giá của…. [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản 

xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì 

ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liênquan: 
 

 

 
STT 

 

 
Danh mục 

thiết bị y tế(2) 

 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, hãng 

sản xuất(3) 

 

 
Mã HS(4) 

 

 
Năm sản 

xuất(5) 

 

 
Xuất 

xứ(6) 

 

Số    

lượng/khối 

lượng(7) 

 
Đơn 

giá(8) 

(VND) 

 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan(9) 

(VND) 

Thuế, 

phí, lệ phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

 
Thành 

tiền(11) 

(VND) 

1 Thiết bị A          

2 Thiết bị B          

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏhơn 

90 ngày], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 

I 

– Yêu cầu báogiá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 



- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanhnghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 
 

 

        …, ngày …. tháng …. năm 2024 

     Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 
 (Ký ghi rõ họ tên,đóng dấu(nếu có)) 

 

 


